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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG AN Nam 24/08/1998 Trà Vinh Kinh 5.18 Đạt 

2 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ MỘC QUẾ ANH Nữ 25/07/1998 Vĩnh Long Kinh 7.03 Đạt 

3 DVT - Trường Đại học Trà Vinh ĐINH HOÀNG ANH Nam 26/04/1998 Trà Vinh Kinh 6.53 Đạt 

4 058 - Sở GDĐT Trà Vinh BÙI NHỰT ÂN Nam 04/01/1997 Cần Thơ Kinh 5.61 Đạt 

5 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THỊ BÌNH Nữ 13/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.96 Đạt 

6 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH CẢNH Nam 02/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.26 Đạt 

7 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM CHI Nữ 26/10/1998 Trà Vinh Kinh 5.70 Đạt 

8 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ KIM CƯƠNG Nữ 13/09/1998 Cần Thơ Kinh 6.23 Đạt 

9 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐỖ QUỐC CƯỜNG Nam 11/08/1998 Trà Vinh Kinh 6.35 Đạt 

10 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Nữ 17/12/1998 Trà Vinh Kinh 7.12 Đạt 

11 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY DUY Nữ 27/02/1998 Trà Vinh Kinh 5.51 Đạt 

12 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 01/01/1998 Trà Vinh Kinh 6.28 Đạt 

13 058 - Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUY Nữ 20/08/1998 Trà Vinh Kinh 5.38 Đạt 

14 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 08/06/1998 Trà Vinh Kinh 6.64 Đạt 

15 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG Nam 10/06/1998 Trà Vinh Kinh 6.11 Đạt 

16 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN TRANG ĐÀI Nữ 06/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.49 Đạt 

17 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ ĐALI Nữ 12/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.35 Đạt 

18 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ TRƯỜNG ĐẠT Nam 21/10/1998 Trà Vinh Kinh 5.87 Đạt 

19 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG ĐOAN Nữ 29/10/1998 Cần Thơ Kinh 5.91 Đạt 

20 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRỊNH HOÀI ĐỨC Nam 20/05/1998 Trà Vinh Kinh 6.33 Đạt 

21 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LỮ THỊ HỒNG GẤM Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Kinh 6.86 Đạt 

22 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGÂN GIANG Nam 30/12/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.88 Đạt 

23 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỂM HÀ Nữ 11/01/1998 Trà Vinh Kinh 7.24 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

24 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY HẰNG Nữ 11/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.15 Đạt 

25 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HÂN Nữ 08/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.29 Đạt 

26 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ HÂN Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.06 Đạt 

27 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỸ HẬU Nữ 11/07/1998 Trà Vinh Kinh 5.25 Đạt 

28 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THANH HIỀN Nữ 22/08/1998 Trà Vinh Kinh 7.36 Đạt 

29 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH HIẾU Nam 29/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.73 Đạt 

30 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRỊNH ĐỨC HUY Nam 01/05/1998 Trà Vinh Kinh 5.83 Đạt 

31 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN QUANG HUY Nam 22/09/1998 Trà Vinh Kinh 5.46 Đạt 

32 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LƯU THÚY HUỲNH Nữ 12/02/1998 Trà Vinh Kinh 6.15 Đạt 

33 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THANH KHA Nam 21/09/1998 Trà Vinh Kinh 5.78 Đạt 

34 DVT - Trường Đại học Trà Vinh ĐINH DUY KHÁNH Nam 21/06/1998 Trà Vinh Kinh 6.79 Đạt 

35 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY KHOA Nam 19/07/1998 Trà Vinh Kinh 5.89 Đạt 

36 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG LAM Nữ 09/01/1998 Trà Vinh Kinh 5.35 Đạt 

37 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LAN Nữ 04/12/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.86 Đạt 

38 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ LAN Nữ 25/03/1998 Trà Vinh Kinh 5.60 Đạt 

39 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ LIỄU Nữ 29/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.06 Đạt 

40 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHAN KHÁNH LINH Nam 10/02/1998 Trà Vinh Kinh 5.85 Đạt 

41 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ KIM LOAN Nữ 21/02/1998 Trà Vinh Kinh 5.43 Đạt 

42 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN Nữ 09/01/1998 Trà Vinh Kinh 5.68 Đạt 

43 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HỒ PHÚC LỘC Nam 02/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.17 Đạt 

44 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MẾT TA Nữ 14/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.14 Đạt 

45 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG THỊ DIỂM MY Nữ 17/07/1998 Trà Vinh Kinh 7.01 Đạt 

46 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ THUÝ MỶ Nữ 10/05/1998 Trà Vinh Kinh 5.89 Đạt 

47 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH OANH NA Nam 15/05/1992 Trà Vinh Khơ Me 5.91 Đạt 

48 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TÔ THỊ NGÂN Nữ 18/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.88 Đạt 

49 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHAN THỊ KIM NGÂN Nữ 27/05/1998 Trà Vinh Kinh 6.80 Đạt 

50 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN TRỌNG NGHĨA Nam 21/09/1998 Trà Vinh Kinh 6.07 Đạt 

51 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGOAN Nữ 08/09/1998 Trà Vinh Kinh 7.11 Đạt 

52 DVT - Trường Đại học Trà Vinh BÙI THÁI NGỌC Nam 06/04/1998 Trà Vinh Kinh 6.08 Đạt 

53 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM HỒNG NGỌC Nữ 09/01/1998 Trà Vinh Kinh 7.36 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
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54 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH ĐẠI NGUYÊN Nam 18/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.53 Đạt 

55 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG NHÃ Nam 10/09/1998 Trà Vinh Kinh 6.43 Đạt 

56 DVT - Trường Đại học Trà Vinh ĐẶNG HOÀNG NHÃ Nam 18/05/1998 Trà Vinh Kinh 5.04 Đạt 

57 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM CÔNG NHẶM Nam 01/01/1998 Trà Vinh Kinh 5.55 Đạt 

58 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ THẢO NHI Nữ 15/12/1998 Trà Vinh Kinh 7.62 Đạt 

59 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ YẾN NHI Nữ 10/10/1998 Trà Vinh Kinh 5.66 Đạt 

60 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC PHONG Nam 29/09/1998 Trà Vinh Kinh 6.39 Đạt 

61 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN LƯU HOÀNG PHÚC Nam 11/09/1998 Đồng Nai Kinh 6.95 Đạt 

62 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN PHÚC Nam 20/06/1998 Trà Vinh Kinh 5.41 Đạt 

63 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN VŨ PHƯƠNG Nam 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.75 Đạt 

64 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN QUỐC Nam 02/02/1998 Trà Vinh Kinh 5.34 Đạt 

65 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Kinh 6.54 Đạt 

66 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐINH THỊ QUYÊN Nữ 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.49 Đạt 

67 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN TẤN SANG Nam 08/10/1998 Cần Thơ Kinh 5.44 Đạt 

68 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM VĂN SĨ Nam 07/09/1998 Trà Vinh Kinh 5.38 Đạt 

69 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THANH SƠN Nam 01/01/1998 Trà Vinh Kinh 7.25 Đạt 

70 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU TÂM Nam 09/01/1998 Trà Vinh Kinh 5.71 Đạt 

71 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRỊNH DUY TÂN Nam 16/07/1998 Trà Vinh Kinh 6.21 Đạt 

72 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÂM QUỐC THÁI Nam 28/12/1998 Sóc Trăng Kinh 6.16 Đạt 

73 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THIA Nam 24/12/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.36 Đạt 

74 DVT - Trường Đại học Trà Vinh ĐẶNG CHÍ THIỆN Nam 11/09/1998 Vĩnh Long Kinh 5.88 Đạt 

75 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THÁI HOÀNG THUẬN Nam 27/03/1998 Trà Vinh Kinh 5.36 Đạt 

76 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TRỌNG THỦY Nam 11/12/1998 Trà Vinh Kinh 6.81 Đạt 

77 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM ANH THƯ Nữ 01/08/1998 Trà Vinh Kinh 6.01 Đạt 

78 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HỒ THỊ ANH THƯ Nữ 01/02/1998 Trà Vinh Kinh 7.33 Đạt 

79 DVT - Trường Đại học Trà Vinh ĐINH THỊ CẨM TIÊN Nữ 04/06/1998 Trà Vinh Kinh 5.99 Đạt 

80 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRƯƠNG PHÚC TIỀN Nam 30/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.68 Đạt 

81 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC TIẾN Nam 13/04/1998 Trà Vinh Kinh 6.16 Đạt 

82 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TÍNH Nam 23/08/1998 Trà Vinh Kinh 5.22 Đạt 

83 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TRÀ Nam 04/10/1998 Trà Vinh Kinh 5.91 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
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84 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Kinh 6.29 Đạt 

85 DVT - Trường Đại học Trà Vinh DƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 10/06/1998 Trà Vinh Kinh 7.52 Đạt 

86 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HỒ HẢI TRIỀU Nam 10/04/1998 Trà Vinh Kinh 5.74 Đạt 

87 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐINH THỊ DIỂM TRINH Nữ 27/07/1998 Trà Vinh Kinh 5.23 Đạt 

88 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU TRỌNG Nam 10/09/1998 Trà Vinh Kinh 5.73 Đạt 

89 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG TRUYỆN Nam 24/02/1998 Trà Vinh Kinh 5.42 Đạt 

90 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 22/12/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.25 Đạt 

91 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHAN TƯỜNG VI Nữ 27/08/1998 Trà Vinh Kinh 5.08 Đạt 
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1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ YẾN TRINH Nữ 26/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.33 Đạt 

 

 

 


